	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG


	ĐỀ THI HỌC KỲ I
MÔN:  ĐỊA LÝ

KHỐI: 6

Năm học: 2014 – 2015

Thời gian: 45  phút (Không kể thời gian giao đề)




Câu 1 (1 điểm): 
Trái Đất có dạng hình gì và nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần trong hệ Mặt Trời?

Câu 2 (3 điểm): 
Tỉ lệ bản đồ có những dạng nào ? Dựa vào số ghi tỉ lệ sau 1: 100 000 và  1: 400 000 cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế ?
Câu 3 (3 điểm):  
a. Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.
b. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra những hệ quả nào?
c. Giải thích vì sao khắp mọi nơi trên Trái đất đều lan lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau?
Câu 4 (2 điểm):
Tìm tọa độ địa lí của các

điểm A, B trên hình vẽ:
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

 KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn : Địa lý - Khối 6

----------------------

	CÂU
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	ĐIỂM

	1
	- Trái Đất có dạng hình cầu

- Nằm vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần MT
	0,5
0,5

	
	
	TĐ: 1

	2
	- Tỉ lệ bản đồ có những dạng : 
+ Tỉ lệ số 

+ Tỉ lệ thước 

- 1: 100 000 ứng với 5 km ngoài thực tế 

- 1: 400 000 ứng với 20 km ngoài thực tế 
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	TĐ:3

	3
	a. Trái Đất tự  quay quanh trục từ Tây sang Đông, một vòng hết 24 giờ. 

b. Sự vận động tự quanh trục của Trái Đất sinh ra các hệ quả:

- Sinh ra hiện tượng ngày và đêm liên tục trên bề mặt Trái Đất .

- Các vật chuyển động trên bề mặt TĐ đều bị lệch hướng. 
c. Nguyên nhân:

- Do Trái đất có dạng hình cầu nên chỉ một nửa được MT chiếu sáng( gọi là ngày), và một nửa không được MT chiếu sáng( gọi là đêm)
- Do Trái đất tự quay quanh trục nên khắp mọi nơi trên TĐ đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau
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	TĐ: 4

	
	
	TĐ: 4

	4
	- Tọa độ địa lý:



A





B







	Mỗi tọa độ đúng cho 1 điểm

	
	
	TĐ: 2

	TỔNG ĐIỂM
	10 ĐIỂM
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